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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ B 

        TỈNH Đ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

    Bản án số: 398/2023/HS-ST                    

    Ngày: 10/8/2023 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH Đ 

         - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị B 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông: Lê Văn L 

                                         Bà: Trần Thị Hồng N 

- Thư ký phiên tòa: bà Hoàng Thị Diệu L- Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân 

thành phố B, tỉnh Đ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Đ tham gia phiên tòa: ông Lê 

Duy B- Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đ xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 347/2023/TLST-HS ngày 19 tháng 6 

năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 387/2023/QĐXXST-HS, ngày 13 

tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Dương Quang M, sinh năm: 1987; tại Đ. Giới tính: Nam. Tên gọi 

khác: T. 

Nơi cư trú: 315/A2, khu phố N, phường H, thành phố H, tỉnh Đ. Tôn giáo: Phật; 

Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: không;  

Con ông Dương Quang M, sinh năm 1959 (đã chết) và bà Huỳnh Thị Minh T, 

sinh năm: 1965 (còn sống). Bị cáo là con một, có vợ tên: Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 

1987 và có 01 (một) con sinh năm 2019. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Nhân thân:  

-Ngày 15/01/2023, Dương Quang M bị Công an phường H, thành phố B, tỉnh Đ ra 

Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, về hành vi “Gây rối trật tự công 

cộng”. 

-Ngày 22/11/2005, Dương Minh M bị Toà án Phusc thẩm Toà án nhân dân tối cao 

tại Thành phố H, xử phạt 17 năm tù, về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật 

hình sự năm 1999. Đến ngày 29/4/2016, M chấp hành xong bản án. 

-Ngày 02/7/2017, Dương Quang M bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố B bẳt tạm giữ về hành vi “Cố ý gây thương tích” đến ngày 11/7/2017, M được trả tự 

do cho đến nay (Ngày 10/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, tỉnh 

Đ đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự). 

Bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B bắt tạm giữ từ ngày 

03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 được trả tự do. Sau đó, cũng trong ngày 06/01/2023, 

Dương Quang M bị bắt tạm giam theo Lệnh bắt bị cáo để tạm giam số 05 của Cơ quan 

An ninh điều tra Công an tỉnh Đ. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại giam Công an 

tỉnh Đ. (Bị cáo M có mặt tại phiên tòa).  
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*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ông Lương Minh H, sinh năm 1990. Địa 

chỉ 18/1, khu phố N, phường H, thành phố B, tỉnh Đ. (có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 6/2020, được Phan Văn T (sinh ngày 26/4/1981, cư trú tại số 

338/A2, khu phố N, phường H, thành phố B, tỉnh Đ) cho 01 (một) khẩu súng ngắn màu 

đen (trên thân súng có chữ SMITH & WESSON, MADE IN CHINA) và 07 viên đạn 

(thân màu vàng đồng, đầu đạn màu đỏ, dài 2,5 cm, đít đạn ký hiệu C), M mang về nhà cất 

giấu. 

Đến 23 giờ ngày 01/8/2022, M lấy khẩu súng lắp đạn sẵn cất giấu trong túi xách 

màu đen và mang đến nhà tại số 18/1, khu phố N, phường H, thành phố B, tỉnh Đ để tìm 

anh Lương Minh H nói chuyện, nhưng không gặp. Tại đây, M bị ông Nguyễn Hiển N (là 

bố vợ M và anh H) đuổi về, M bực tức nên đứng trước cổng nhà và rút súng từ túi xách 

ra bắn chỉ thiên 01 (một) phát đạn nổ, rồi đi về. Sau đó, ông N nhờ con gái là chị Nguyễn 

Thị Hồng N (vợ M) đi trình báo vụ việc cho Công an phường H biết. Đến ngày 

07/8/2022, Công an phường H tiến hành kiểm tra hành chính nhà của M thu giữ: 01 (một) 

túi xách màu đen; 01 (một) khẩu súng và 06 (sáu) viên đạn còn lại. 

Ngoài ra, ngày 06/8/2022, anh Lương Minh Hcó giao nộp cho Công an phường H 

02 (hai) đầu đạn bị biến dạng dài khoảng 14 mm, đường kính dài khoản 5,6 mm. 

          *Tại kết luận giám định số 4862/KL-KTHS ngày 15/9/2022 của Phân viện khoa 

học hình sự tại Thành phố H- Bộ Công an kết luận: 

           -Khẩu súng ổ quay gửi giám định là súng tự chế tạo thủ công nòng nhẵn, sử dụng 

để bắn với đạn cỡ (5,6 x 15,6)mm. Hiện tại các bộ phận chính của súng có đủ, lắp ráp 

đúng vị trí và bắn được đạn nổ. Khẩu súng nêu trên là vũ khí có tính năng, tác dụng 

tương tự vũ khí quân dụng và thuộc nhóm vũ khí quân dụng. 

 -06 (sáu) viên đạn thân màu vàng đồng, đầu màu đồng đỏ, dài 2,5 cm, đít đạn ký 

hiệu C và 02 (hai) đầu đạn đã bắn gửi giám định là đầu đạn và viên đạn thể thao cỡ (5,6 x 

15,6)mm, không phải vũ khí quân dụng. Loại đạn này thường sử dụng để bắn cho một số 

loại súng cỡ nòng 5,6mm như TOZ8, K55, súng ám sát hình bút, súng tự chế có đường 

kính buồng đạn 6mm… và khẩu súng gửi giám định. 

-Dấu vết trên 02 (hai) đầu đạn đã bắn bị biến dạng gửi giám định không đủ yếu tố 

giám định truy nguyên khẩu súng bắn ra. 

Đến tháng 11/2022, M được đối tượng tên H (Hoàng S, chưa rõ lai lịch) cung cấp 

số điện thoại di động 0937.999.652 để M liên hệ gặp người có tên H (chưa rõ lai lịch) đặt 

mua súng, đạn. H hẹn gặp M tại đầu hẻm 520, thuộc phường A, thành phố B, tỉnh Đ để 

bán súng. Tại đây, H đã bán cho M 01 (một) khẩu súng (kiểu súng rulo) và 05 (năm) viên 

đạn thể thao, với giá 4.000.000 đồng, M mang về nhà cất giấu. Đến ngày 03/01/2023, 

Công an phường H, thành phố B, tiếp tục kiểm tra hành chính nhà M tại số: 315/A2, khu 

phố N, phường H, thành phố B, tỉnh Đ thì phát hiện thu giữ: 01 khẩu súng (kiểu súng 

rulo), màu đen, dài khoảng 20cm được làm bằng kim loại, trên thân súng có dòng chữ 

SMITH & WESSON, MADE IN CHINA; 05 (năm) viên đạn có vỏ màu đồng, đầu đạn 

màu bạc và 02 (hai) dao tự chế dài khoảng 30 cm. Ngoài ra còn tạm giữ của M 01 (một) 

điện thoại di động hiệu Iphone, có số Imei: 35875705422221 và 01 (một) điện thoại di 

động hiệu Nokia có số thuê bao 0949.572.339. 

*Tại kết luận giám định số 700/KL-KTHS ngày 12/01/2023 của Phân viện khoa 

học hình sự tại Thành phố H- Bộ Công an kết luận: 
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-Khẩu súng gửi giám định nguyên là súng dồ chơi nguy hiểm, được chế tạo thủ 

công để phù hợp bắn với đạn cỡ 5,6 mm, súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí 

quân dụng và thuộc danh mục vũ khí quân dụng; 05 (năm) viên đạn gửi giám định là đạn 

thể thao cỡ (5,6 x 15,6)mm, không phải vũ khí quân dụng. 

Dùng khẩu súng nêu trên bắn thực nghiệm với 01/05 viên đạn gửi giám định kết 

quả đạn nổ. 

Hoàn lại 01 (một) khẩu súng và 04 (bốn) viên đạn có vỏ màu đồng, đầu đạn màu 

bạc (01 (một) viên đã bắn thực nghiệm). 

          Quá trình điều tra: Anh Lương Minh H khai nhận: Khoảng 23 giờ ngày 05/8/2022, 

tại nhà số 18/1, khu phố N, phường H, thành phố B, tỉnh Đ, anh H nghi ngờ Dương 

Quang M sử dụng súng bắn 02 (hai) phát đạn làm hư hỏng xe ô tô biển số 60A-939.96, 

nhưng M không thừa nhận. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án 

thì không có căn cứ để xác định M có hành vi sử dụng súng bắn hay huỷ hoại tài sản hoặc 

cố ý làm hư hỏng tài sản trên. 

Cáo trạng số 124/CT-VKS-P1 ngày 09/6/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ đã 

truy tố bị cáo Dương Quang M về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” 

theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

           Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Đ giữ nguyên 

cáo trạng Viện kiểm sát tỉnh Đ đã truy tố. Đề nghị, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 

Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 

được sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên bố bị cáo Dương Quang M phạm tội “Tàng trữ, sử 

dụng trái phép vũ khí quân dụng”, xử phạt bị cáo Dương Quang M mức án từ  02 (hai) 

năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày 03/01/2023. 

Căn cứ Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị 

Hội đồng xét xử Toà án nhân dân thành phố B, tỉnh Đ tuyên: 

-Tịch thu và giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đ quản lý: 02 (hai) khẩu súng ngắn 

màu đen, trên thân súng có chữ SMITH & WESSON, MADE IN CHINA), 10 (Mười) 

viên đạn thể thao cỡ (5,6x 15,6)mm; 02 (hai) đầu đạn bị biến dạng dài khoảng 14 mm, 

đường kín khoảng 5,6 mm và 02 (hai) dao tự chế dài khoảng 30 cm. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 (một)điện thoại di động hiệu Nokia có số thuê bao 

0949.572.339, là phương tiện M dùng vào việc phạm tội. 

Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) túi xách màu đen, do không còn giá trị sử dụng. 

Trao trả cho M: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, có số Imei: 

358757054722221, do không liên quan đến vụ án. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/6/2023 của Chi cục thi hành 

án dân sự thành phố B). 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố B, bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố B, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa những người tham gia tố tụng khác 

không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 
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hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo Dương Quang M đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, 

đối chiếu lời khai của bị cáo tại phiên tòa, lời khai của bị cáo và các chứng cứ, tài liệu thu 

thập được. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến ngày 03/01/2023, tại nhà số 

315/A2, khu phố N, phường H, thành phố B, tỉnh Đ, Dương Quang M có hành vi tàng trữ 

trái phép gồm: 02 (hai) khẩu súng ngắn màu đen (cùng loại, trên thân súng có chữ 

SMITH & WESSON, MADE IN CHINA), cả hai khẩu súng  đều là vũ khí có tính năng, 

tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và thuộc danh mục vũ khí quân dụng) cùng 12 viên 

đạn thể thao. 

Ngày 01/8/2022, tại khu vực trước cổng nhà số 18/1, khu phố N, phường H, thành 

phố B, tỉnh Đ, M có hành vi sử dụng vũ khí quân dụng bắn 01 (một) phát đạn gây tiến nổ. 

Sau đó, bị phát hiện thu giữ. 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo và các 

tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Dương Quang M đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng 

trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự 

năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) đúng như cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố B đã truy tố.  

 [4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh 

trật tự xã hội và quyền quản lý của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng và vật liệu nổ, 

được pháp luật bảo vệ, gây bất bình và dư luận xấu trong xã hội, gây mất trật tự trị an tại 

địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ khả năng nhận thức pháp luật, biết hành vi trên là 

vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện là thể hiện sự coi thường và bất chấp pháp 

luật. Do vậy, cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm 

tội nhằm cải tạo giáo dục bị cáo trở thành người tốt và cũng để răn đe, phòng ngừa 

chung. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải (quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 

được sửa đổi bổ sung năm 2017). 

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: phạm tội 02 (hai) lần trở lên được 

quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[7] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu. 

[8] Quá trình điều tra bị cáo Dương Quang M khai nhận hành vi phạm tội như trên.     

Đối với Phan Văn T có hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nhưng qua 

xác minh Phan Văn T đã bị bệnh chết vào ngày 28/8/2020. 

Đối với tên Hoàng S và H sử dụng số thuê bao số 0937.999.652 (chưa rõ lai lịch) 

có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an 

tỉnh Đ đang tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.   

 [9] Về biện pháp tư pháp:  

Căn cứ Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị 

Hội đồng xét xử Toà án nhân dân thành phố B, tỉnh Đ tuyên: 

-Tịch thu và giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đ quản lý: 02 (hai) khẩu súng ngắn 

màu đen, trên thân súng có chữ SMITH & WESSON, MADE IN CHINA), 10 (Mười) 

viên đạn thể thao cỡ (5,6x 15,6)mm; 02 (hai) đầu đạn bị biến dạng dài khoảng 14 mm, 

đường kín khoảng 5,6 mm và 02 (hai) dao tự chế dài khoảng 30 cm. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 (một)điện thoại di động hiệu Nokia có số thuê bao 

0949.572.339, là phương tiện M dùng vào việc phạm tội. 

Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) túi xách màu đen, do không còn giá trị sử dụng. 
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Trao trả cho M: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, có số Imei: 

358757054722221, do không liên quan đến vụ án. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/6/2023 của Chi cục thi hành 

án dân sự thành phố B). 

 [10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Dương Quang M phạm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí 

quân dụng”.  

Áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Căn cứ khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự; Điều 47, 48, 106, 135, 136, 327, 331, 

333 Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Xử phạt bị cáo Dương Quang M 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 03/01/2023. 

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47,48 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi 

bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

-Tịch thu và giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai quản lý: 02 (hai) khẩu 

súng ngắn màu đen, trên thân súng có chữ SMITH & WESSON, MADE IN CHINA), 10 

(Mười) viên đạn thể thao cỡ (5,6x 15,6)mm; 02 (hai) đầu đạn bị biến dạng dài khoảng 14 

mm, đường kín khoảng 5,6 mm và 02 (hai) dao tự chế dài khoảng 30 cm. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia có số thuê bao 

0949.572.339, là phương tiện Mẫn dùng vào việc phạm tội. 

Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) túi xách màu đen, do không còn giá trị sử dụng. 

Trao trả cho M: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, có số Imei: 

358757054722221, do không liên quan đến vụ án. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/6/2023 của Chi cục thi hành 

án dân sự thành phố B). 

Về án phí: Bị cáo Dương Quang M phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm.  

Về kháng cáo: Bị cáo Dương Quang M; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

ông Lương Minh H được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án. 
                      
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đ; 

- VKSND tỉnh Đ; 
- VKSND thành phố B; 

- Nhà tạm giữ CA thành phố B; 

- Chi cục THADS thành phố B; 
- Bị cáo; 

- Người có QLNVLQ; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

  

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
 

 

 

 

Phạm Thị B 
 

 

 


